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	UBND TỈNH ĐẮK LẮK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TƯ PHÁP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
Đắk Lắk, ngày       tháng 5 năm 2026



BẢNG THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 
Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

	STT
	Quy định pháp luật hiện hành
	Dự thảo Quyết định
	Thuyết minh

	1. 
	Không

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.
	Phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Dự thảo Quyết định đã quy định đầy đủ các nội dung chính về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

	2. 
	Không
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Điều 2 Dự thảo Quyết định quy định về đối tượng áp dụng của văn bản trong đó đã quy định cụ thể về đối tượng áp dụng trực tiếp và đối tượng áp dụng gián tiếp của Quyết định.

	3. 
	Khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP
 “1. Sau khi hoàn thành thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.…
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật bao gồm:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.”

	Điều 3. Trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Sau khi hoàn thành thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp luật của tỉnh được phê duyệt, công bố, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật đến Sở Tư pháp. 
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
3. Hồ sơ đề nghị:
a) Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP của Chính phủ);
[bookmark: _GoBack]b) Văn bản tư vấn pháp luật, bao gồm 01 bản đầy đủ và 01 bản đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.
	Điều khoản này xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP. Quy định cụ thể về thông tin mạng lưới tư vấn viên pháp luật của tỉnh, cách thức thực hiện nộp hồ sơ, số lượng hồ sơ và biểu mẫu Văn bản đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật.

	4. 
	Khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP
“1. …Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc pháp lý. Trường hợp xét thấy doanh nghiệp không thuộc đối tượng hỗ trợ hoặc qua kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp không phải là vụ việc hoặc vướng mắc pháp lý thực tế hoặc nội dung văn bản tư vấn pháp luật không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, trái quy định của pháp luật hoặc không thuộc phạm vi tư vấn theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ chối hỗ trợ chi phí tư vấn, có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
…
3. Mức chi phí hỗ trợ cụ thể như sau:
a) Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm;
b) Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm;
c) Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm;
d) Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn vụ việc, vướng mắc, Sở Tư pháp gửi văn bản tư vấn pháp luật đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này cho Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để đăng tải lên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.”
	Điều 4. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật theo quy định, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ hoặc thông báo từ chối hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật (trong trường hợp xét thấy doanh nghiệp không thuộc đối tượng hỗ trợ hoặc qua kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp không phải là vụ việc hoặc vướng mắc pháp lý thực tế hoặc nội dung văn bản tư vấn pháp luật không phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, trái quy định của pháp luật hoặc không thuộc phạm vi tư vấn theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp).
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. 
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn, Sở Tư pháp gửi văn bản tư vấn pháp luật đã loại bỏ các thông tin về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định này cho Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính để đăng tải lên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Điều khoản này xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP. Trong đó: 
- Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Dự thảo Quyết định: Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục này từ tổng 10 ngày làm việc còn tổng 07 ngày làm việc.
- Tại khoản 3 Điều 4 Dự thảo Quyết định quy định thời hạn (03 ngày làm việc) để Sở Tư pháp có cơ sở thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ cho doanh nghiệp sau khi nhận được Quyết định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tại khoản 4 Điều 4 Dự thảo Quyết định: Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc còn 01 ngày làm việc.

	5. 
	Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP
“1. …Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc pháp lý…”
	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, phường
a) Cung cấp thông tin liên quan, phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ khi có yêu cầu.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp cận hỗ trợ pháp lý thuộc phạm vi chức năng, địa bàn quản lý.
	Điều khoản này xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2026/NĐ-CP; đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan tài chính trong việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác phối hợp thực hiện việc hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung trên địa bàn tỉnh.

	6. 
	Không
	Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng    năm 2026.
	

	7. 
	Không
	Điều 7. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	



